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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
_____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________ 

Bản án số: 18/2018/HSPT 

Ngày: 19/01/2018 

 
 

          NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TTOOÀÀ  ÁÁNN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHÀÀ  NNỘỘII  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Tâm                                                                                                                                       

Các Thẩm phán: 1. Bà Ngô Thị Ánh 

 2. Bà Nguyễn Bích Ngân 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Thư ký Toà án nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia 

phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hà, Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

936/2017/HSPT ngày 06/12/2017 đối với bị cáo Đào Mạnh H do có kháng 

cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 333/2017/HSST ngày 

30/10/2017 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Đào Mạnh H, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1987, tại Hà Nội. 

Nơi ĐKHKTT và nơi ở: thôn Đ, xã X, huyện Đ, thành phố Hà Nội; 

nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; con ông Đào 

Văn V và bà Nguyễn Thị N; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.  

Nhân thân:  

- Từ năm 2006 đến năm 2011 có 03 tiền sự về hành vi đánh bạc, cố ý 

gây thương tích;  

- Bản án số 222/2012/HSST ngày 29/9/2012 của Tòa án nhân dân 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Danh, chỉ bản số 000000224 lập ngày 28/02/2017 tại Công an quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
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Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên toà. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị T, Luật sư của Công ty Luật 

hợp danh INCIP, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:
  

Khoảng 04 giờ 20 phút ngày 03/12/2016, sau khi uống rượu, Đào Mạnh 

H đi ra khu vực điểm đón xe bus trước cửa số nhà 82 đường Láng, phường 

Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại đây H vẫy xe ô tô taxi 07 

chỗ của hãng Group nhãn hiệu Toyota Innova, biển kiểm soát 30E - 126.75 do 

anh Vũ Quyết T (sinh năm 1971, trú tại số 302, C3 tập thể V, phường N, quận 

Đ, thành phố Hà Nội) điều khiển. Khi lên xe taxi H hỏi anh T về ngã tư Đông 

Anh, Hà Nội hết bao nhiêu tiền? Anh T trả lời là 300.000 đồng. H nói “đắt 

quá không đi”. Lúc này giữa H và anh T xảy ra mâu thuẫn về việc đi xe hay 

không đi xe và cả hai xuống xe cãi nhau, xô sát với nhau. Sau đó, anh T lên 

xe và điều khiển xe đi được khoảng 03m đến 04m thì H nhặt một viên đá có 

đường kính khoảng 07cm, dày khoảng 03cm ở khu vực điểm đón xe bus ném 

vào kính chắn gió phía sau của xe ô tô taxi làm vỡ kính chắn gió và bỏ chạy 

vào ngõ 122 đường Láng. Anh T đã xuống xe đuổi theo và bắt giữ được H tại 

khu vực trước cửa số nhà 125A ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, 

quận Đống Đa.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 520/ĐGTS ngày 16/12/2016, Hội 

đồng định giá tài sản quận Đống Đa kết luận: Trị giá kính chắn gió phía sau 

xe ô tô Innova là 13.075.000 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Đào Mạnh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như đã nêu trên. 

Về phần dân sự của vụ án: Ngày 11/4/2014 Đào Mạnh H đã bồi 

thường, khắc phục hậu quả cho nguyên đơn dân sự là Công ty Cổ phần taxi 

Hà Nội số tiền 10.460.000 đồng. Anh Nguyễn Đức L (sinh năm 1980, trú tại 

số 16B ngõ 460/37 K, quận T, thành phố Hà Nội) là người được Công ty Cổ 

phần taxi Hà Nội (có địa chỉ số 105, Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội) ủy quyền đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu bồi thường gì khác.  

Cáo trạng số 323/CT-VKS ngày 05/10/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Đống Đa đã truy tố Đào Mạnh H về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự. 
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Bản án hình sự sơ thẩm số 333/2017/HSST ngày 30/10/2017 của Tòa 

án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Đào Mạnh H phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng điểm b, p khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt Đào Mạnh H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi 

thi hành án.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật.  

Ngày 31/10/2017, bị cáo Đào Mạnh H kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

Ngày 08/01/2018, Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội có Công văn số 

07/CV-HN xác nhận Đào Mạnh H đã thực hiện xong việc bồi thường, khắc 

phục hậu quả cho Công ty và đề nghị các cơ quan xem xét, tạo điều kiện giảm 

nhẹ hình phạt đối với Đào Mạnh H. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Đào Mạnh H thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử 

cho bị cáo được hưởng án treo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định: 

Đơn kháng cáo của bị cáo Đào Mạnh H làm trong hạn luật định, đúng 

về mặt chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự 

phúc thẩm.  

Xét nội dung kháng cáo thấy rằng:  

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa 

hôm nay, có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 03/12/2016, Đào Mạnh H đã có hành 

vi dùng gạch ném vỡ kính chắn gió phía sau xe ô tô Toyota Innova của Công 

ty cổ phần taxi Hà Nội, trị giá 13.075.000 đồng. Hành vi của bị cáo cấu thành 

tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật 

Hình sự; bị cáo có nhân thân xấu (từ năm 2006 đến nay có 01 tiền án đã xóa 

án tích và 03 tiền sự đã hết thời hiệu); sau khi phạm tội đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục hậu quả. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên 

bố bị cáo phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 

143 Bộ luật Hình sự và áp dụng điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo 06 tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có 

tình tiết giảm nhẹ mới để xem xét nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

- Luật sư Lê Thị T bào chữa cho bị cáo Đào Mạnh H phát biểu quan 

điểm: 

Hành vi của bị cáo Đào Mạnh H là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hoàn 

cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo là do mâu thuẫn giữa bị cáo và lái 

xe taxi về giá cả, hai bên cùng to tiếng; bị cáo lại vừa đi uống rượu về nên 

không làm chủ được bản thân, trong lúc bực tức đã cầm gạch ném vỡ kính xe 

taxi. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tích cực bồi thường khắc phục xong hậu 

quả, thái độ thành khẩn. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, có công ăn 

việc làm ổn định, có nơi cư trú rõ ràng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Công ty 

cổ phần taxi Hà Nội có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là tình 

tiết mới tại cấp phúc thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 

đơn kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm về biện pháp chấp hành hình phạt 

tù, cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Đơn kháng cáo của bị cáo Đào Mạnh H nộp trong hạn luật định, đúng 

về mặt chủ thể là hợp lệ, được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Lời khai của bị cáo Đào Mạnh H tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với 

lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp 

với lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện 

trường và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở để kết luận:  

Khoảng 04 giờ 20 phút ngày 03/12/2016 tại trước cửa số nhà 82 Đường 

Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đào Mạnh H có 

hành vi dùng gạch ném vỡ kính hậu xe ô tô Toyota Innova, biển kiểm soát 

30E-126.75 của Công ty cổ phần Taxi Hà Nội, gây thiệt hại 13.075.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Đào Mạnh H đã cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

với tình tiết gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng quy 

định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 

Đào Mạnh H theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo của bị cáo Đào Mạnh H thấy rằng:  
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Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo Đào Mạnh H không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân 

sự để áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ, mức hình phạt 06 tháng tù mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuyên đối với bị cáo Đào Mạnh H là phù hợp. 

Ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo, 

tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào 

khác. Bị cáo Đào Mạnh H có 03 tiền sự về hành vi đánh bạc, cố ý gây thương 

tích và 01 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Mặc dù các tiền sự và tiền án 

đã được xóa nhưng thể hiện bị cáo có nhân thân xấu, không đủ điều kiện được 

hưởng án treo như nội dung kháng cáo của bị cáo.  

Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo đề 

nghị được hưởng án treo của bị cáo mà giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nên bị cáo phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015, 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Mạnh H; giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 1 Điều 143; điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự  

Xử phạt bị cáo Đào Mạnh H 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

2. Về án phí: áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án, bị cáo Đào Mạnh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị.  

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

19/01/2018.       

Nơi nhận: 

- Công an quận Đống Đa; 

- VKSND quận Đống Đa; 

- TAND quận Đống Đa; 

- Thi hành án dân sự quận Đống Đa; 

- Bị cáo;  

- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Trần Thị Tâm 
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CÁC THẨM PHÁN 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Tâm 
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